
                        ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 3 

Môn Tiếng Việt  - Lớp 3 (Thời gian 90 phút) 

 

                                                         ĐỀ SỐ 1 

 

 Phần 1. Trắc nghiệm (4,0 điểm)                                                         

 (Chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu dưới đây, chỉ ghi kết quả lựa chọn 

phương án A, B, C, D vào câu tương ứng) 

 

Câu 1:(0,5đ) Trong câu: ”Anh Đom Đóm lại đi gác” bộ phận in đậm trả lời 

cho câu hỏi nào? 

A. Ở đâu                     B. Khi nào                        C. Vì sao              D. Làm gì 

Câu 2:(0,5đ) Thành ngữ nào không cùng nhóm nghĩa với các thành ngữ còn 

lại. 

A. Đồng tâm hiệp lực                                B. Một lòng một dạ  

C. Đồng sức đồng lòng                             D. Đồng cam cộng khổ 

Câu 3: (0,5đ)Tìm từ có âm đầu n hay l điền vào chỗ chấm cho thích hợp: 

Nước chảy ….                                           Chữ viết …….. 

Câu 4: (0,5đ) Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu “Ai thế nào”?  

A. Bãi biển trải dài tới tận chân trời xa. 

B. Các loài côn trùng không ngớt bay đi, bay lại. 

C. Người ta có thể ngả lưng dưới bóng một cây nào đó rồi lơ mơ ngủ. 

D. Em là học sinh lớp 3. 

Câu 5: (0,5đ) Tìm những từ viết sai chính tả trong đoạn văn sau: 

Chú Trường vừa chồng trọt giỏi vừa chăn nuôi giỏi. Vườn nhà chú cây lào cây ấy sai 

chĩu quả. Dưới ao cá chôi, cá chắm, cá chép từng đàn. Cạnh ao, truồng lợn, chuồng 

gà trông rất ngăn nắp. 

A. Chồng, trọt, lào, chĩu, chắm.                    B. Chồng, lào, chôi, chĩu, chuồng 

C. Lào, chĩu, chôi, truồng.                            D. Chồng, lào, chĩu, chôi, chắm, truồng 

Câu 6: (0,5đ)  Cho một số từ ngữ: 

Ăn uống, xe lửa, cửa sổ, mùa xuân, lao động, mặt trời, nhảy nhót, lợn gà, múa hát. 

Tìm những từ chỉ hoạt động: 

Tìm những từ chỉ sự vật: 

Câu 7 :  (0,5đ)Từ so sánh trong câu "Cháu khỏe hơn ông nhiều" là từ nào?      

A . Cháu                   B . Hơn           C . Ông                    D . Nhiều   

Câu 8: (0,5đ) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành hình ảnh so 

sánh: 

Tiếng ve đồng loạt cất lên………………………………………………………… 

Phần II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1: (1đ)  Đặt dấu câu thích hợp trong đoạn văn sau: 
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Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào nhưng cánh mai to hơn cánh đào một 

chút những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích sắp nở nụ mai mới 

phô vàng khi nở cánh mai xoè ra mịn màng như lụa. 

Câu 2: (1đ) Tìm 1 hình ảnh so sánh con người với sự vật và đặt câu với hình 

ảnh đó? 

Câu 3:(2đ) Cho đoạn thơ: 

                      Nhảy ra ngoài bao vỏ 

                      Que diêm trốn đi chơi 

                       Huênh hoang khoe đầu đỏ 

                       Đắc chí nghênh ngang cười. 

                       Chúng bạn không một lời 

                       (Chấp gì anh kiêu ngạo) 

                       Càng được thể ra oai 

                       Diêm cất lời khệnh khạng 

                      “ Ta đây làm ánh sáng 

                       Soi cho cả muôn loài”. 

a/ Từ ngữ nào cho biết que diêm được nhân hóa? 

b/ Biện pháp nghệ thuật nhân hóa giúp ta thấy que diêm có tính nết như thế nào? 

 

Câu 4: (2đ) Dựa vào nội dung bài thơ : “Gọi bạn” của nhà thơ Định Hải .Hãy 

kể lại câu chuyện cảm động về tình bạn của Bê Vàng và Dê Trắng. 

 

.............................. Hết ................................ 
 

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………;  Số báo danh: …………… 
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